
UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN
HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH

MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐƠN XIN HỖ TRỢ KHYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU NĂM 2025 (đợt 2)
(Kèm theo Kế hoạch số 72 /KH-HĐXĐMĐKT  ngày  25 tháng 12 năm 2025 của Hôị đồng xác định mức độ khuyết tật)

TT Họ và tên Ngày, tháng
 năm sinh

Số
CCCD/ĐDCN

Thực trạng theo
đơn trình bày Người giám hộ Số điện thoại Ghi chú

I THÔN ĐÔNG AN HẢI: 07 đối tượng

1 Mai Thị Hạnh Đào 01-11-1964 '051164000544 Nằm một chỗ, sinh hoạt hằng ngày phải có người
trợ giúp Trương Quang Qủa '0966876751 Chưa hưởng

2 Dương Thắm 15/02/1982 '051082001910 Yếu liệt teo cơ hạn chế đi lại Dương Thắm '0978319299 Chưa hưởng

3 Bùi Thị Liễn 22/6/1947 '051147000610 Bị bệnh tim, đi đứng khó khăn Phạm Bình '0333577634 Đang hưởng
 TCHT

4 Nguyễn Thị Trinh 02-04-1966 051166008622 Có những hành vi bất thường đập phá đồ vật
trong nhà Nguyễn Thị Trinh '0329862067 Chưa hưởng

5 Nguyễn Phạm
Huy Hoàng 08-04-2016 051216008934

Có những hành vi bất thường như kích động,
cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ gây ảnh hưởng
đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân và
người khác

Phạm Thị Hồng 0348996658 Đang hưởng
KTN

6 Lê Nguyên 01-02-1962 051062000826 I50-suy tim NYHA III; I10 Lê Nguyên 369444162 Chưa hưởng

7 Mai Thị Lợi 02-03-1950 051150000300 Bị nhồi mấu não, đi đứng khó khăn Trương Văn Thanh 346777366 Đang hưởng
 TCHT

II THÔNG TÂY AN HẢI: 02 đối tượng

1 Dương Thị Mãi 04-02-1944 051144000469 Bị đột quỵ, đi đứng khó khăn Lê Túc 0987297804 Đang hưởng
 TCHT

2 Võ Văn Lành 20/8/1974 051074001869 Bị đục thủy tinh thể người già: Mắt trái:
7/10; mắt phải: 4/10 Lê Thị Mười 0385103277 Chưa hưởng

III THÔN ĐÔNG AN VĨNH: 07 đối tượng

1 Trần Thơm 14/12/1955 '051055001199 Đột quỵ liệt nữa người Bùi Thị Trinh '0 Chưa hưởng
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2 Dương Hạp 10-11-1950 '051050000575 Gãy mẫu xương đùi trái, đi đứng khó khăn Dương Hạp '0359334274 Đang hưởng
 TCHT

3 Mai Văn Qúy 12-05-1959 '051059001084 Gìa yếu gia đình khó khăn Mai Văn Qúy '0389822765 Chưa hưởng

4 Bùi Thị Thơm 01-01-1965 '051165002126 Trước đây bị bệnh nên hiện tại đi đứng khó khăn Phạm Khắc Lưu '0355605934 Chưa hưởng

5 Trần Hữu Sáng 16/9/1989 '051089001889 Bị cụt một phần cánh tay Trần Hữu Sáng 0905679837 Chưa hưởng

6 Bùi Thị Tài 10-04-1950 '051150004063 Bị bệnh đi lại khó khăn Trần Thị Đầy 0376961877 Đang hưởng
KTN

7 Nguyễn Thị Vân 20/4/1962 '051162004610 Bị bệnh dẫn đến mù hai mắt đi lại khó khăn Phù Tánh 358614273 Chưa hưởng

IV THÔNG TÂY AN VĨNH: 07 đối tượng

1 Trần Thị Ngọt 07-11-1961 051161004846 Ung thư buồn trứng Lê Bay 0366819230 Chưa hưởng

2 Võ Phi 29/9/1974 051074006108 Phẩu thuật cắt thanh quản Trần Thị Học 0328315589 Chưa hưởng

3 Phan Thị Phượng 14/4/1974 051174002150 Hạn chế vận động tay chân … Phan Thanh Trí 0369986332 Chưa hưởng

4 Trần Sơn Quang 01-12-1957 051057000422 Bệnh thận giai đoạn 5, mọi sinh hoạt
ngày cần có người trợ giúp Ngô Thinh 0968202755 Chưa hưởng

5 Lê Văn Sơn 23/7/1997 051097018134 Chân bị tật bẩm sinh Lê Văn Sơn Chưa hưởng

6 Phạm Sáu 03-02-1964 051064002394 Ung thư phổi Phạm Thị Hạnh 0369986332 Chưa hưởng

7 Nguyễn Đức Quang 06-08-1980 051080004829 Chấn thương sọ não, nhiễm trùng vết mổ Z98;
J15; Z43.3; R64; I69; D12.6 Trần Thị Liên 0377633985 Chưa hưởng

V THÔN ĐỒNG HỘ AN HẢI: 01 đối tượng

1 Võ Thị Luận 04-09-1941 051141000513 Hiện già mắt không nhìn thấy đường khó khăn
trong sinh hoạt hằng ngày Nguyễn Vinh 0357504835 Đang hưởng

 TCHT
Tổng cộng: 24 đối tượng

TT Họ và tên Ngày, tháng
 năm sinh

Số
CCCD/ĐDCN

Thực trạng theo
đơn trình bày Người giám hộ Số điện thoại Ghi chú
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UBND HUYỆN LÝ SƠN
PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐƠN XIN HỖ TRỢ KHYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2025 (đợt 3)
(Kèm theo Kế hoạch số         ngày           tháng 6 năm 2025 của Phòng Nội vụ)

TT Họ và tên Ngày , tháng
 năm sinh Nơi ở Thực trạng theo

đơn trình bày Kiểm tra thực tế Số điện
thoại Ghi chú

Địa bàn An Hải: 08 đối tượng
I Địa bàn Thôn Đông: 06 đối tượng

1 Nguyễn Văn Kiện 12-01-1939 KDC số 2 Thoái hóa cột sống '0857365882 Đang hưởng 80 tuổi

2 Dương Thị Tùng 09-10-1976 KDC số 3 Ung thư vú '0962811301
Chưa hưởng

3 Trương Thị Lang 10-06-1977 KDC số 5

Tăng huyết áp, Nhịp xoang
93l/ph; thoái hóa viêm xương
khớp gối nên thay xương bằng
Inox

'0375668063

Chưa hưởng

4 Mai Văn Nghĩa 10-10-1993 Ung thư tuyến giáp '0795672025
Chưa hưởng

5 Nguyễn Văn Thường 12-02-1967 KDC số 6 Hiện nay bản thân bị bệnh gan
không lao động dược

Chưa hưởng

6 Dương Thị Chữ 04-02-1940 KDC số 5
Hiện nay bản thân bị lẫn, sinh
hoạt hàng ngày phụ thuộc người
khác

'039965643
Đang hưởng 80 tuổi

II Địa bàn Thôn Tây: 01 đối tượng

1 Nguyễn Đủ 12-12-1940 KDC số 8 Bị cụt 1/3 chân phải '0916800894 Đang hưởng 80 tuổi

III Địa bàn Thôn Đồng Hộ: 01 đối tượng

1 Trần Thị Mỹ Châu 25-03-2022 KDC số 1
Có dấu hiệu kém nghe bẩm sinh,
cơ quan Y tế đề nghị đeo máy trợ
thính

'0343724586
Chưa hưởng

Địa bàn An Vĩnh: 08 đối tượng
I Địa bàn Thôn Đông: 05 đối tượng
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1 Trần Mi 05-09-1969 Mắt phải 2/10, mắt trái sáng tối
dương '0857365882

Chưa hưởng

2 Võ Thị Hòa 20-02-1930 KDC số 4 Bị tai biến liệt toàn thân '0397143608
Đang hưởng 80 tuổi

3 Huỳnh Nguyễn
 Phương Chi 15-08-2022 KDC số 11 Hiện nay đã 3 tuổi nhưng chưa

biết nói và chưa biết đi ;0329543518 Chưa hưởng

4 Trần Chín 20-10-1940 KDC số 3 Hiện đi đứng không được, mọi
sinh hoạt phải có người trợ giúp '0963719997 Đang hưởng 80 tuổi

5 Trần Văn Huệ 31-12-1966 KDC số 3 Hiện nay đang chạy thận, bị teo
cơ, khó khăn trong sinh hoạt '0354588038 Chưa hưởng

II Địa bàn Thôn Tây: 03 đối tượng

1 Nguyễn Diệu '08/10/1956 KDC số 8 Ung thư phổi '0389680789 Chưa hưởng

2 Đặng Thị Nguyệt '09/4/1944 KDC số 10 Bị tai biến hiện nay nằm một chỗ '0377852723
Đang hưởng 80 tuổi

3 Võ Thành Phú 11-06-2011 Chậm phát triển tâm thần nặng '0986037186
Chưa hưởng

Tổng cộng: 16 đối tượng

TT Họ và tên Ngày , tháng
 năm sinh Nơi ở Thực trạng theo

đơn trình bày Kiểm tra thực tế Số điện
thoại Ghi chú
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